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Số:           /TTr-UBND                 Bình Định, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định bổ sung phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2021 và phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2020 

 

    Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính 

quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Công văn số 6047/BNN-TCTL ngày 03/9/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc đôn đốc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ 

thủy lợi; 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2925/STC-DNTH ngày 

09/10/2020, UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến thẩm định tại Công văn số   

6941/UBND-KT ngày 14/10/2020.  

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Tài chính, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT bổ sung phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021 và phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định cụ thể như sau: 

1. Các loại giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi: 

1.1 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021: 

- Cấp nước cho chăn nuôi.   
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1.2 Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2020:  

- Cấp nước cho sinh hoạt. 

- Tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công 

nghệ cao. 

- Nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa. 

Việc xây dựng bổ sung phương án giá các loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

nêu trên là phù hợp vì các danh mục sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên đã được quy 

định tại Điều 3, Điều 5 của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của 

Chính phủ. 

2. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 

- Mức giá cấp nước cho chăn nuôi:  

TT Biện pháp công trình Đơn vị tính 
Mức giá tối đa (chưa 

bao gồm thuế VAT) 

1 Hồ, đập, kênh, cống đồng/m
3
 1.200 

2 Bơm đồng/m
3
 1.752 

3. Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2020 

TT 
Tên sản phẩm, dịch vụ 

thủy lợi khác Đơn vị tính 

Khung giá (chưa bao gồm thuế VAT) 

Giá tối thiểu Giá tối đa 

1 Nuôi trồng thủy sản trong 

các hồ chứa 

   

a Nuôi trồng thủy sản bằng 

lồng, bè trong hồ chứa 

đồng/ha mặt 

thoáng/năm 

3.845.000 4.225.000 

b Nuôi trồng thủy sản bằng 

thả tự nhiên trong hồ chứa 

đồng/ha mặt 

thoáng/năm
 

192.250 211.250 

2 Cấp nước cho sinh hoạt; 

bao gồm: 

 
  

a Hồ, đập, kênh, cống đồng/m
3
 900 1.300 

b Bơm đồng/m
3
 1.350 1.950 

3 Tiêu nước cho khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu 

kinh tế và khu công nghệ 

cao 

   

a Tiêu bằng trọng lực  đồng/ha lưu 

vực tiêu/năm 
754.000 838.000 

b Tiêu bằng động lực đồng/ha lưu 

vực tiêu/năm 
1.078.000 1.198.000 
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- Về hồ sơ bổ sung phương án giá gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Bộ Tài chính, gồm có: 

+ Hồ sơ Phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2020 và 

phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ năm 2021 của Công ty 

TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định sau khi hoàn chỉnh theo ý kiến của 

liên ngành (02 bộ hồ sơ giấy: gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 bộ và 

Bộ Tài chính 01 bộ).  

+ Tờ trình của UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Bộ Tài chính về bổ sung phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021 và phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2020. 

+ Văn bản 2925/STC-DNTH ngày 09/10/2020 của Sở Tài chính về việc báo 

cáo kết quả thẩm định bổ sung phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2021 và phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2020 của Công 

ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. 

 + Biên bản họp thẩm định của liên ngành lập ngày 02/10/2020. 

UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, thẩm định theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở NN&PTNT: 

- Cty TNHH KTCTTLBĐ; 

- PVP NN; 

- Lưu: VT, K1, K10, K17.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Châu 
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